
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành nghề Số báo danh
Mức hộ trợ CP 

cách ly

Đăng ký dự 

tuyển

1 Bùi Huy Quân 18/09/1991 Nam SXCT 90410128 Hỗ trợ 100% CBT 01/2019

2 Nguyễn Văn Tuấn 24/04/1991 Nam SXCT 90400177 Hỗ trợ 100% CBT 01/2019

3 Nguyễn Minh Hiếu 26/11/1999 Nam SXCT 50701516 Hỗ trợ 100% Hà Nam

4 Nguyễn Văn Hào 27/09/2000 Nam SXCT 50700491 Hỗ trợ 100% Hà Nội

5 Nguyễn Văn Tùng 27/10/2000 Nam SXCT 50700520 Hỗ trợ 100% Hà Nội

6 Trần Lẫm 07/08/2000 Nam SXCT 50700495 Hỗ trợ 100% Hà Nội

7 Nguyễn Tiến Hưng 05/11/1999 Nam SXCT 50700053 Hỗ trợ 100% Hà Nội

8 Trần Ngọc Quang 05/05/1991 Nam SXCT 50702031 Hỗ trợ 100% Nam Định

9 Hoàng Linh Nhật 10/12/2000 Nam SXCT 50727276 Không hỗ trợ Nghệ An

10 Đào Khả Thắng 07/06/1999 Nam SXCT 50722965 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

11 Đào Khả Tiến 20/03/1997 Nam SXCT 50723738 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

12 Trần Công Thắng 22/11/1991 Nam SXCT 50723402 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

13 Lê Xuân Chiến 22/03/1996 Nam SXCT 50724380 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

14 Phạm Hữu Hùng 07/01/1998 Nam SXCT 50723922 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

15 Hoàng Văn Huy 14/08/1999 Nam SXCT 50724827 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

16 Lê Bá Hoàng 20/04/1999 Nam SXCT 50723554 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

17 Lê Sỹ Hà 19/02/1986 Nam SXCT 50724177 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

18 Nguyễn Hữu Sơn 22/12/2000 Nam SXCT 50724447 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

19 Trịnh Văn Ngọc 04/07/1989 Nam SXCT 50723544 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

20 Trần Văn Thuận 05/04/1997 Nam SXCT 50723748 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

21 Phạm Thế Tư 08/08/2000 Nam SXCT 50723426 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

22 Lê Khắc Phượng 26/07/2000 Nam SXCT 50723367 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

23 Lê Xuân Trường 03/06/1999 Nam SXCT 50725214 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

24 Lê Kim Quân 27/10/1991 Nam SXCT 50725023 Không hỗ trợ Thanh Hóa

25 Nguyễn Trọng Nghĩa 17/09/1994 Nam SXCT 50744601 Hỗ trợ 100% Trà Vinh
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